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GeneralABSPOLYLAC®PA-709 

Mô tả sản phẩm: Siêu bền va đập 
 
 

Các đặc tính Phương pháp thí 
nghiệm ISO 

Điều kiện thí 
nghiệm 

Đơn vị PA-709 

Chỉ số chảy 1133 220℃×10KG ml/10phút 5 

Mật độ khối 1183 23℃ g/cm3 1.03 

  50mm/phút,uốn MPa 40 
Cường độ chịu kéo 527 50mm/phút,đứt MPa 31 

Độ giãn do kéo 527 50mm/phút % 35 

Cường độ chịu uốn  2mm/phút MPa 58 
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Mô-đun uốn 2mm/phút GPa 1.8 
 

Độ bền va đập theo Izod 180/1A 
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Độ bền va đậpCharpy 

23℃ Có khía KJ/m2 40 

-30℃ Có khía KJ/m2 27 

23℃ Có khía KJ/m2 42 

-30℃ Có khía KJ/m2 29 

Nhiệt độ hóa mềm Vicat  306 
1Kg,50℃/giờ ℃ 105 

5Kg,50℃/giờ ℃ 97 

Nhiệt độ biến dạng nhiệt 75/A 

 

 

1.8MPa Không tôi ℃ 82 

1.8MPa Có tôi  ℃ 98 

Hệ số giãn nở nhiệt dài 
11359 - - 9.3 x 10-5

 

Flammability  - UL-94 -

 1.5mmHBMold Shrinkage 294-4  - % 

 0.4~0.7 
Biểu tượng 1043 - - >ABS< 
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Ghi chú: Trên đây chỉ là những đặc tính điển hình và không được hiểu là yêu cầu kỹ thuật. Người dùng cần 

xác nhận kết quả bằng cách tự kiểm tra.  
 
 
 
 

Tờ thông tin trên đây được căn cứ theo trình độ hiểu biết hiện tại của chúng tôi và áp dụng cho các sản phẩm trực tiếp được sản xuất và cung cấp 
bởi CHI MEI CORPORATION nêu trên vào ngày cấp. CHI MEI CORPORATION không bảo đảm, dù là hiển ngôn hay hàm ý, và không chịu trách 
nhiệm liên quan đến việc sử dụng thông tin trên đây. Bất kể điều đã nêu, CHI MEI CORPORATION, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không có 
nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào do hoặc phát sinh từ (i) bất kỳ vật liệu và/hoặc bộ phận do khách hàng cung cấp, ký gửi, 
được tích hợp hoặc đưa vào sản phẩm; (ii) bất kỳ tổ hợp những sản phẩm có vật liệu không được cung cấp hoặc được phép của công ty chúng 
tôi; (iii) bất kỳ sửa đổi nào đối với sản phẩm do khách hàng tiến hành hoặc chỉ đạo; (iv) sự tuân thủ của chúng tôi với các yêu cầu kỹ thuật, hướng 
dẫn và/hoặc thiết kế do khách hàng cung cấp; (v) các hành động bội tín, cạnh tranh không lành mạnh và/hoặc bất hợp pháp khác do khách hàng 
tác động; hoặc (vi) bất kỳ sai lỗi, vi phạm nào phát sinh do lỗi của khách hàng hoặc lý do khác không do và không thể trực tiếp quy cho CHI MEI 
CORPORATION. Trong bất kỳ trường hợp nào, CHI MEI CORPORATION sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngoại 
trừ, trừng phạt, hoặc kéo theo (bao gồm lợi nhuận tổn thất) thuộc bất kỳ bản chất nào phát sinh từ việc mua, vận chuyển, tháo dỡ, bàn giao hoặc 
sử dụng bất kỳ sản phẩm nào hoặc trường hợp nào khác.  

Tính bắt cháy - UL-94 - 1.5mm HB 

Độ co khuôn đúc 294-4 - % 0.4~0.7 
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